
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HUỲNH KHƯƠNG NINH

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 7 NĂM 2021-2022
LỚP 7/1 (TÍCH HỢP)

STT Họ và tên Giới 
tính Lớp cũ Lớp mới

1 Lục Kỳ An Nam 6/1 7/1
2 Lê Ngọc Minh Anh Nữ 6/1 7/1
3 Nguyễn Trần Phương Anh Nữ 6/1 7/1
4 Phaạm Phương Anh Nữ HSM HSM
5 Trần Hồng Minh Anh Nữ 6/1 7/1
6 Đỗ Hoàng Hà Châu Nữ 6/1 7/1
7 Nguyễn Phúc Minh Đăng Nam 6/1 7/1
8 Đoàn Minh Đức Nam 6/1 7/1
9 Trần Triều Giang Nữ 6/1 7/1
10 Vương Huy Giáp Nam 6/1 7/1
11 Bùi Minh Huy Nam 6/1 7/1
12 Huỳnh Nguyễn Tuấn Huy Nam 6/1 7/1
13 Lương Quang Hưng Nam 6/1 7/1
14 Huỳnh Phạm Ngôn Hy Nam 6/1 7/1
15 Phan Mai Khanh Nữ 6/1 7/1
16 Trần Đình Gia Khiêm Nam 6/1 7/1
17 Mai Đăng Khôi Nam 6/1 7/1
18 Lê Tấn Thảo Linh Nữ 6/1 7/1
19 Nguyễn Đức Xuân Minh Nữ 6/1 7/1
20 Võ Đoàn Hiếu Ngân Nữ 6/1 7/1
21 Võ Khánh Ngân Nữ 6/1 7/1
22 Hoàng Phương Nghi Nữ 6/1 7/1
23 Đinh Phương Nhã Nữ 6/1 7/1
24 Nguyễn Minh Quân Nam 6/1 7/1



25 Ngô Bảo Quyên Nữ 6/1 7/1
26 Trần Thái Thiên Thanh Nữ 6/1 7/1
27 Trần Bảo Tiên Nữ 6/1 7/1
28 Trần Xuân Tùng Nam 6/1 7/1
29 Lê Nhã Uyên Nữ 6/1 7/1
30 Trần Gia Khánh Vy Nữ 6/1 7/1
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DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 7 NĂM 2021-2022
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STT Họ và tên Giới 
tính

Lớp 
cũ

Lớp 
mới

1 Lê Khánh Minh Anh Nữ 6/2 7/2
2 Nguyễn Hà Vân Anh Nữ 6/2 7/2
3 Nguyễn Thanh Ngọc Anh Nữ 6/2 7/2
4 Trương Minh Anh Nữ 6/2 7/2
5 Nguyễn Gia Bảo Nam 6/2 7/2
6 Nguyễn Vũ Hải Châu Nữ 6/2 7/2
7 Phạm Tiến Dũng Nam 6/2 7/2
8 Trần Xuân Hương Giang Nữ 6/2 7/2
9 Vũ Hải Nam 6/2 7/2
10 Lê Lan Hương Nữ 6/2 7/2
11 Bùi Nhật Huy Nam 6/2 7/2
12 Trịnh Quốc Huy Nam 6/2 7/2
13 Phạm Khải Nam 6/2 7/2
14 Lê Trần Bảo Khang Nam 6/2 7/2
15 Đặng Nguyên Lam Khánh Nữ 6/2 7/2
16 Trần Minh Khoa Nam 6/2 7/2
17 Nguyễn Đăng Kỳ Nam 6/2 7/2
18 Nguyễn Phúc Hoàng Long Nam 6/2 7/2
19 Vương Kiến Nam Nam 6/2 7/2
20 Võ Thành Minh Nghi Nữ 6/2 7/2
21 Huỳnh Hân Nhiên Nữ 6/2 7/2
22 Lê Hoàng Thảo Nhiên Nữ 6/2 7/2
23 Trần Huỳnh Nam Phương Nữ 6/2 7/2
24 Trần Vũ Uyển Quân Nữ 6/2 7/2



25 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh Nữ 6/2 7/2
26 Đỗ Trần Anh Thy Nữ 6/2 7/2
27 Lê Quỳnh Bảo Trân Nữ 6/2 7/2
28 Phùng Anh Bảo Trang Nữ 6/2 7/2
29 Chu Nguyễn Khánh Vân Nữ 6/2 7/2
30 Trương Nguyễn Phương Vy Nữ 6/2 7/2

Quận 1, ngày 25 tháng 08 năm 2021



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HUỲNH KHƯƠNG NINH

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 7 NĂM 2021-2022
LỚP 7/3 (TCTA)
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1 Thiều Thanh An Nữ 6/3 7/3
2 Nguyễn Hoàng Anh Nữ 6/3 7/3
3 Phan Minh Anh Nữ 6/3 7/3
4 Nguyễn Tấn Quốc Bảo Nam 6/3 7/3
5 Tôn Nữ Thùy Chi Nữ 6/3 7/3
6 Nguyễn Tri Đức Nam 6/3 7/3
7 Pham Minh Đức Nam 6/3 7/3
8 Nguyễn Minh Duyên Nữ 6/3 7/3
9 Vũ Xuân Hoàng Nam 6/3 7/3
10 Hoàng Gia Hưng Nam 6/3 7/3
11 Nguyễn Thành Huy Nam 6/3 7/3
12 Trần Ngọc Ngân Khánh Nữ 6/3 7/3
13 Bùi Quang Anh Khôi Nam 6/3 7/3
14 Châu Nhật Minh Khuê Nữ 6/3 7/3
15 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 6/3 7/3
16 Võ Anh Kiệt Nam 6/3 7/3
17 Đoàn Nguyên Bảo Lan Nữ 6/3 7/3
18 Phan Thiên Lộc Nam 6/3 7/3
19 Vũ Ngọc Cát Minh Nữ 6/3 7/3
20 Phan Nguyễn An Nhhiên Nữ 6/3 7/3
21 Nguyễn Vũ Phong Nam 6/3 7/3
22 Pham Nam Phú Nam 6/3 7/3
23 Phạm Nam Phương Nữ 6/3 7/3
24 Nguyễn Tú Quỳnh Nữ 6/3 7/3



25 Bùi Nguyễn Đan Thư Nữ 6/3 7/3
26 Huỳnh Kim Bảo Thy Nữ 6/3 7/3
27 Bùi Mẫn Tiệp Nam 6/3 7/3
28 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 6/3 7/3
29 Phan Phương Tú Nữ 6/3 7/3
30 Đinh Ngọc Tường Vy Nữ 6/3 7/3
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1 Huỳnh Mai Anh Nữ 6/4 7/4
2 Thái Bảo Anh Nữ 6/4 7/4
3 Đặng Minh Châu Nữ 6/4 7/4
4 Phạm Phương Chi Nữ 6/4 7/4
5 Trần Bắc Hà Nam 6/4 7/4
6 Đào Gia Hân Nữ 6/4 7/4
7 Đinh Gia Huy Nam 6/4 7/4
8 Trần Gia Hy Nam 6/4 7/4
9 Đào Minh Khang Nam 6/4 7/4
10 Đoàn Anh Khôi Nam 6/4 7/4
11 Dương Minh Khuê Nữ 6/4 7/4
12 Chung Nhã Kỳ Nữ 6/4 7/4
13 Phan Ngọc Linh Nữ 6/4 7/4
14 Nguyễn Đức Minh Nam 6/4 7/4
15 Nguyễn Trần Hoàng Minh Nam 6/4 7/4
16 Hoàng Hà Hồng Ngọc Nữ 6/4 7/4
17 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 6/4 7/4
18 Nguyễn Phương Nhung Nữ 6/4 7/4
19 Nguyễn Kim Phụng Nữ 6/4 7/4
20 Hồ Minh Quang Nam 6/4 7/4
21 Lê Hồng Ngọc Tâm Nữ 6/4 7/4
22 Nguyễn Thiện Thanh Nam 6/4 7/4
23 Nguyễn Tân Thịnh Nam 6/4 7/4
24 Lê Minh Thông Nam 6/4 7/4



25 Nguyễn Vũ Nhật Thương Nữ 6/4 7/4
26 Nguyễn Hạnh Trâm Nữ 6/4 7/4
27 Nguyễn Trần Hoàng Tuấn Nam 6/4 7/4
28 Dương Quang Gia Tuệ Nữ 6/4 7/4
29 Hoàng Đăng Vương Nam 6/4 7/4
30 Trần Gia Vy Nữ 6/4 7/4
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1 Trần Đăng Đan Anh Nữ 6/5 7/5
2 Trần Hoàng Thái Anh Nam 6/5 7/5
3 Nguyễn Kim Bảo Nam 6/5 7/5
4 Nguyễn Võ Minh Châu Nữ 6/5 7/5
5 Đặng Ngọc Yên Đan Nữ 6/5 7/5
6 Trần Ngọc Ánh Dương Nữ 6/5 7/5
7 Đào Thanh Hà Nữ 6/5 7/5
8 Trần Gia Hân Nữ 6/5 7/5
9 Vũ Gia Huy Nam 6/5 7/5
10 Huỳnh Tuấn Khải Nam 6/5 7/5
11 Cao Đăng Khoa Nam 6/5 7/5
12 La Duy Khôi Nam 6/5 7/5
13 Lê Mã Minh Khôi Nam 6/5 7/5
14 Nguyễn Hoàng Khánh Lam Nữ 6/5 7/5
15 Diệp Thiện Thăng Long Nam 6/5 7/5
16 Nguyễn Hoàng Minh Nam 6/5 7/5
17 Đặng Huỳnh Bảo Ngân Nữ 6/5 7/5
18 Hoàng Đức Nghị Nam 6/5 7/5
19 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 6/5 7/5
20 Bùi Sĩ Nguyên Nam 6/5 7/5
21 Huỳnh Ngọc Quyên Nhi Nữ 6/5 7/5
22 Vũ Võ Phong Nam 6/5 7/5
23 Tôn Nữ Thiên Quân Nữ 6/5 7/5
24 Lê Khương Duy Thăng Nam 6/5 7/5



25 Nguyễn Ngô Hạo Thiên Nam 6/5 7/5
26 Nguyễn Minh Thư Nữ 6/5 7/5
27 Lê Trọng Tú Nam 6/5 7/5
28 Nguyễn Thảo Vi Nữ 6/5 7/5
29 Hồ Ngọc Vy Nữ 6/5 7/5
30 Lương Bảo Vy Nữ 6/5 7/5
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